
PHỤ LỤC XE CHUYÊN DÙNG 
(Ban hành kèm theo Quyết định số  07/2014/QĐ-UBND 

ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp) 
 
 

STT TÊN ĐƠN VỊ SÔ LƯỢNG 
(chiếc) 

1 Ngành Y tế  
1.1 Bệnh viện loại 1 Tối đa 08 xe 
1.2 Bệnh viện loại 2 Tối đa 06 xe 
1.3 Bệnh viện loại 3 Tối đa 03 xe 
1.4 Bệnh viện Phổi Tối đa 02 xe 
1.5 Bệnh viện Tâm thần Tối đa 02 xe 
1.6 Bệnh viện Quân Dân y Tối đa 02 xe 
1.7 Trung tâm Y tế dự phòng Tối đa 02 xe 
1.8 Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe sinh sản Tối đa 01 xe 
1.9 Trung tâm Truyền thông Gíao dục sức khỏe Tối đa 01 xe 

1.10 Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố Tối đa 01 xe 
1.11 Ban Bảo vệ sức khỏe Tỉnh ủy Tối đa 01 xe 
2 Sở Tài nguyên và Môi trường  
2.1 Chi cục Bảo vệ môi trường Tối đa 01 xe 
2.2 Trung tâm Quan trắc Tài nguyên Môi trường Tối đa 01 xe 
3 Sở Khoa học và Công nghệ  
3.1 Trung tâm Kỹ thuật thí nghiệm và Ứng dụng khoa học 

công nghệ 
Tối đa 01 xe 

3.2 Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Tối đa 01 xe 
4 Sở Giao thông Vận tải (các đơn thuộc ngành giao 

thông) 
Theo nhu cầu 
thực tế 

5 Ban An toàn giao thông tỉnh Theo nhu cầu 
thực tế 

6 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  
6.1 Chi cục Thủy lợi Tối đa 01 xe 
6.2 Chi cục Kiểm lâm Tối đa 01 xe 
6.3 Chi cục Thú y Tối đa 01 xe 
6.4 Chi cục Bảo vệ thực vật Tối đa 01 xe 
6.5 Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Tối đa 01 xe 
6.6 Trung tâm Nước sạch - Vệ sinh - Môi trường nông thôn Tối đa 01 xe 
7 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  
7.1 Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh Tối đa 02 xe 
7.2 Đoàn Văn công Tối đa 02 xe 
7.3 Trường Năng khiếu Thể dục Thể thao Tối đa 02 xe 
7.4 Trung tâm Thể dục Thể thao Tối đa 01 xe 
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8 Sở Công thương (Chi cục Quản lý thị trường) Tối đa 02 xe 
9 Vườn Quốc gia Tràm chim Tối đa 02 xe 

10 Đài Phát thanh và Truyền hình Theo nhu cầu 
thực tế 

11 Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng Tối đa 01 xe 
12 Nhà Thiếu nhi tỉnh Tối đa 01 xe 
13 Trung tâm Phát triển Quỹ nhà đất tỉnh Tối đa 01 xe 
14 Các đơn vị sự nghiệp cấp huyện Theo nhu cầu 

thực tế 
 


